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Shin SakaechoShin Sakaecho

SakaechoSakaecho

Tochio YamadachoTochio Yamadacho

Tochio OmotemachiTochio Omotemachi

Tochio OnomachiTochio Onomachi

YachiYachi

TakinoshitamachiTakinoshitamachi

AzumachoAzumacho

Chuo KoenChuo Koen

KanemachiKanemachi

KanazawaKanazawa

Tochio HaramachiTochio Haramachi

MakifuchiMakifuchi

TairaTaira
HigashigaokaHigashigaoka

MizusawaMizusawa

IchinohataIchinohata

KamikashiideKamikashiide

TakinokuchiTakinokuchi

WasabidaniWasabidani

MuguradaniMuguradani

KukawaKukawa

HiranakanomataHiranakanomata

KarasugashimaKarasugashima

UenoharamachiUenoharamachi

KamishioKamishio

ShimojioShimojio

ShimokashiideShimokashiide

FutatsugoyaFutatsugoya

FutsukamachiFutsukamachi

HitozuraHitozura

NakagochoNakagocho

YoshimizuYoshimizu

ShioaramachiShioaramachi

AmagashimaAmagashima

YamaguchiYamaguchiYamayaYamaya

BunnoBunno

AketoAketo

HonjoHonjo

Tochio HaraTochio Hara

Tochio Iwanosoto ShindenTochio Iwanosoto Shinden

Tochio ShimadaTochio Shimada

Tochio AramachiTochio Aramachi

Tochio AsahichoTochio Asahicho

Tochio HonchoTochio HonchoTochiomachiTochiomachi

UmenomataUmenomata

NirebaraNirebara

KumanofukuroKumanofukuro

KanazawaKanazawa

Tochio OmachiTochio Omachi

KukawaKukawa

IrishiogawaIrishiogawa

TairaTaira
Tochio OnoTochio Ono
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Thành phố SanjoThành phố Mitsuke

Sông Shiotani

Trạm camera phòng chống thiên tai KumanofukuroTrạm camera phòng chống thiên tai Kumanofukuro

Sông ShiotaniSông Shiotani

Chi nhánh trụ sở hành chính TochioChi nhánh trụ sở hành chính Tochio

Sở cứu hỏa TochioSở cứu hỏa Tochio

Cầu BunnoCầu Bunno

Cầu HitozuraCầu Hitozura

Cầu ShimojioCầu Shimojio

Cầu MizushimaCầu Mizushima

Cầu MizusawaCầu Mizusawa

Cầu AketoCầu Aketo

Cầu FutsukamachiCầu Futsukamachi

Cầu KamishioCầu Kamishio

Cầu AramachiCầu Aramachi

Cầu OchiaiCầu Ochiai

Cầu ShimadaCầu Shimada

Cầu KariyataCầu Kariyata

Cầu HonjoCầu Honjo
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Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91
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）

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 2 ngày 815㎜

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 00 Địa điểm sơ tán
Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòiCác khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Cầu

3,0 đến dưới 5,0m 00 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)


